MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Phân môn Địa lí
a) Khung ma trận 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	1
	Châu Âu ( 10% - đã kiểm tra giữa kì I)
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
	1TN
	
	
	
	2,5%
0,25đ

	
	
	Đặc điểm tự nhiên
	1TN*
	
	
	
	2,5%
0,25đ

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội
	1TN*
	
	
	
	2,5%
0,25đ

	2
	Châu Á ( 12 tiết)
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Á

	2TN
	
	
	
	5%
0,5đ

	
	
	Đặc điểm tự nhiên
	2TN*
	

1TL
	
	
	5%
0,5đ
15%
1,5đ

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội
	
	
	

1TL(a)
	
	10%
1,0đ

	
	
	Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
	
2TN*
	
	
	
	5%
0,5đ

	
	
	Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	
	
	
	1TL(b)
	5%
0,5đ

	3
	 Chủ đề chung(3 tiết)
	Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	     2TN
	     
	
	
	5 %
0,5đ

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%




b) Bảng đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	 Châu Âu ( 10% - đã kiểm tra giữa kì I)
	
-Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu
 -  Đặc điểm tự nhiên
- Đặc điểm dân cư, xã hội
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
– Trình bày được đặc điểm của đô thị hoá ở châu Âu. 
	   
   1TN

 1TN*

   1TN*
	
	
	

	2
	 Châu Á (12 tiết)
	
Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
-Đặc điểm tự nhiên

-Đặc điểm dân cư, xã hội
- Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
- Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
– Trình bày được sự phân bố dân cư.

– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.
– Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
Thông hiểu
– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
Vận dụng
- Tính và nhận xét số dân của châu Á dựa vào bảng số liệu.
Vận dụng cao
– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).
	

2TN

2TN*

1TN


1TN


2TN*









	
















1TL





	



















1TL(a)






	





















1TL(b)

	3
	 Chủ đề: Đô thị: Lịch sử và hiện tại (3 tiết)
	Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	Biết:
-Thời gian hình thành các đô thị cổ đại phương đông. Tên các đô thị cổ đại phương tây.

	  2TN


	
	

	

	Số câu/ loại câu 
10
	
	8 câu 
TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ % (50 %)
	
	20
	15
	10
	5





	Họ và tên HS:………………………………
Lớp 7/…..    Trường TH&THCS Đại Tân
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
MÔN:    LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
THỜI GIAN:  60 PHÚT

	Điểm: 
	                     Nhận xét của cô giáo:


A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Câu 1. Châu Âu ngăn cách với châu Á bởi dãy núi nào sau đây?
A. U-ran.		B. Xcan-đi-na-vi.		C. An-pơ.			D. Các-pát.
Câu 2. Đô thị nào sau đây ở châu Âu có số dân từ 10 triệu người trở lên?
A. Xanh Pê-téc-bua.       B. Mát-xcơ-va.   C. Luân Đôn.	   D. Bác-xê-lô-na.
Câu 3. Châu lục nào dưới đây có diện tích lớn nhất thế giới?
A. Phi.              	B. Mỹ.			C. Á		            	D. Âu.
Câu 4. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào dưới đây?
A. Thái Bình Dương.    B. Bắc Băng Dương.   C. Ấn Độ Dương.        D. Đại Tây Dương.
Câu 5. Khu vực nào dưới đây ở châu Á có dân cư phân bố rất thưa thớt?
A. Tây Á.             	B. Nam Á.         C. Đông Á.               	D. Đông Nam Á.
Câu 6. Các quốc gia Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, … thuộc khu vực
A. Bắc Á.             	B. Đông Á.         C. Nam Á.               	D. Đông Nam Á.
Câu 7. Thời gian hình thành các đô thị cổ đại phương Đông
A. khoảng thiên niên kỉ IV TCN đến thiên niên kỉ III TCN     
B. khoảng thiên niên kỉ III TCN đến thiên niên kỉ II TCN 
C. khoảng thiên niên kỉ III TCN       D.khoảng thiên niên kỉ IV TCN
Câu 8. Tên các đô thị cổ đại phương Tây là
A. Hy Lạp, Ấn Độ.   B. La Mã, Trung Quốc.   C. Hy Lạp, La Mã.  D. Trung Quốc, Lưỡng Hà                
 B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1,5đ) Nêu đặc điểm địa hình của châu Á và ý nghĩa của nó đối với việc sử dụng, bảo vệ tự nhiên?
Câu 2.
a. (1,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN, MẬT ĐỘ DÂN DÂN SỐ CỦA CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020
	Châu lục
	Số dân (triệu người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	Châu Á
	             4 641,1(*)
	150(**)

	Thế giới
	7 794,8
	                  60


           Em hãy tính tỉ lệ dân số trong tổng số dân thế giới của châu Á và nhận xét số dân của châu Á năm 2020.
 b. (0,5 điểm) Hãy nêu một vài hiểu biết của em về nền kinh tế của Trung Quốc. 
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        HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2022-2023
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	C


B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1,5 đ)
	Nội dung
	Điểm

	*Đặc điểm địa hình của châu Á
+ Rất đa dạng: Gồm núi, sơn nguyên cao, đồ sộ; cao nguyên và đồng bằng rộng lớn...Bề mặt địa hình bị chia cắt mạnh.
Địa hình chia thành các khu vực:
+ Phía bắc là các đồng bằng và cao nguyên thấp.
+ Ở trung tâm là các vùng  núi  cao đồ sộ và hiểm trở nhất thế giới.
+ Phía đông thấp dần về biển, gồm núi, cao nguyên và đồng bằng ven biển.
+ Phía nam và tây nam gồm các dãy núi trẻ, các sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ...
*Ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên:
+ Thuận lợi: Cao nguyên và đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho sản xuất và định cư
+ Địa hình núi cao hiểm trở, dễ xói, sạt lở đất trở gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống
	
0.25đ


0,25đ
0,5 đ




0,25đ
0.25đ



Câu 2a. (1.0đ)
	Nội dung
	Điểm

	- Tính số dân: (4641,1/7794,8) x 100%=59,5%
Số dân của châu Á chiếm 59,5% hơn một nửa số dân thế giới.
Châu Á có số dân đông nhất trong các châu lục trên thế giới.

	0.5đ
0,25đ
0.25đ


Câu 2b.  (0,5đ)
	Nội dung
	Điểm

	Nền kinh tế thị trường lớn thứ 2 trên thế giới.
GDP bình quân đầu người tăng lên nhanh chóng.
(HS nêu ý khác đúng vẫn cho điểm nhưng tối đa không quá 0,5 điểm)
	0.25đ
0.25đ






